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BÀI SỐ 1 
    Hãy tập viết bằng tiếng Việt. 
     
 
    Chào anh. 
    Anh có khỏe không?  Anh tên gì? 
      
    _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 
 
 
    Khỏe lắm, cám ơn anh.  Tôi tên là Jimmy.  Còn anh có 
    khỏe không?  Anh tên gì? 
 
    ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
 
    Bình thường, cám ơn anh.  Tôi tên là Duy.  
 
               ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
 
    Chào Anne.  Anne có khỏe không?  
             
    _________________________________________ 
     
    Tôi mệt qúa! 
 
    _________________________________________

Chaøo anh
Anh coù khoûe khoâng?

Bình thöôøng, 
caùm ôn anh.

Chaøo Anne
Anne coù khoûe khoâng?

M eät laém!
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BÀI SỐ 2 
 
Những ngày trong tuần 
Days of the week 
 
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 
Hãy viết lại bằng tiếng Việt. 
 
    chủ nhật   thứ hai   thứ ba  thứ tư 
      (Sunday)             (Monday)             (Tuesday)           (Wednesday) 
 
______________              _______________     ______________    ____________ 
 
    thứ năm            thứ sáu                       thứ bảy                ngày 
  (Thursday)             (Friday)                      (Saturday)                   (day) 
 
______________           _______________       _______________    ____________ 
  
1.  Em viết những ngày sau đây.   2.  Em viết lại bằng tiếng Việt. 
     .    . 
thứ năm _____________________________ Sunday_________________________ 
 
thứ ba_______________________________ Tuesday________________________ 
 
chủ nhật_____________________________ Wednesday_____________________ 
 
thứ sáu______________________________ Monday________________________ 
 
thứ hai_______________________________ Friday_________________________ 
 
thứ bảy______________________________ Thursday_______________________ 
 
thứ tư________________________________ Saturday_______________________ 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng Em Tập Nói Lớp Một 

3/3 

Bài số 3 
 
Tháng trong năm 
Months of the year 
 
I. Em viết 12 tháng trong năm: 
 
 tháng giêng   tháng hai   tháng ba 
 
__________________  __________________       __________________ 
 
 tháng tư   tháng năm   tháng sáu 
 
__________________       __________________         __________________  
 
 tháng bảy   tháng tám   tháng chín 
 
__________________       __________________         __________________ 
 
 tháng mười       tháng mười một         tháng mười hai   
 
__________________      __________________         __________________ 
 
       
 
II. Em trả lời những câu hỏi sau đây: 
 

1. Hôm này là thứ mấy? 
 

___________________________________ 
2. Tháng này là tháng mấy? 

 
____________________________________ 

3. Ngày lễ Giáng Sinh nằm trong mùa nào? 
 
 ___________________________________ 

 


